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A VỐN ĐẦU TƯ CÔNG           10.056.074 56 40

I
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ 

CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ CẦN THƠ
1.056.574 1 0

1 Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Sóc Trăng 1.056.574 X

Đã gửi quyết toán 01 hạng 

mục hoàn thành

Đang chờ cơ quan chấp 

thuận nghiệm thu các gói 

thầu còn lại

II BAN QLDA ĐTXD KHU VỰC NGÃ BẢY 22.000 0 1

1 Khu Tái định cư thành phố Ngã Bảy 22.000 X
Dự án còn hộ chưa nhận 

chi phí GPMB

III BAN QLDA ĐTXD KHU VỰC VỊ THANH 17.032 1 1

1 Trường Tiểu học Trần Quang Diệu, xã Vị Tân 16.000 X

2
Giải tỏa hành lan lộ giới đường Trần Hưng Đạo, thành phố Vị Thanh (đoạn 

từ ngã 3 chợ phường VII đến cầu Rạch Gốc)
1.032 X

Dự án BTGPMB (không 

có cấu phần xây dựng).

Do giải quyết khiếu nại 

người dân kéo dài

IV BAN QLDA ĐTXD KHU VỰC CHÂU THÀNH B 234.913 1 0

1 Đường nối thị trấn Ngã Sáu đến đường Nam Sông Hậu 234.913 X
Đang xin chủ trương dừng 

thực hiện dự án

V BAN QLDA ĐTXD KHU VỰC MỸ XUYÊN 35.046 1 0

1 Hội trường (500 chỗ) trong Khu hành chính huyện Mỹ Xuyên 35.046 X Đang gửi cơ quan PCCC

VI BAN QLDA ĐTXD KHU VỰC THẠNH TRỊ 63.474 9 0

1 Cầu kênh Xóm Cá 1.200 X

2 Lộ Bình Thới 3.684 X

3 Lộ ấp Kinh Ngay 1 (từ nhà bà Lệ - giáp ấp Kinh Ngay 2) 1.890 X

4 Xây mới cầu Đập Đá ấp Rẫy Mới 3.150 X

5 Nâng cấp lộ Tà Niền - nhà ông Tư Thắng 12.600 X

6 Nâng cấp, mở rộng lộ từ cầu treo Trương Hiền đến cầu treo Rẫy Mới 9.450 X

7 Nâng cấp, mở rộng lộ Công Điền 14.700 X

8 Lộ Kim Của 6.300 X

9 Lộ ấp 17 - ấp 20 đến 16/1 10.500 X

VII BAN QLDA ĐTXD KHU VỰC TRẦN ĐỀ 104.583 10 0

1
Kè chống sạt lở tuyến đường bê tông từ cầu chùa Lao Vên đến cống Trà 

Đuốc, xã Viên Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng
31.338 X

2 Xây dựng sân vận động, xã Trung Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng 1.621 X

3
Nâng cấp, mở rộng đường bê tông Đầy Hương 3, xã Thạnh Thới An, huyện 

Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng
2.138 X

4
Nâng cấp, xây dựng trường tiểu học thị trấn Lịch Hội Thượng B, thị trấn 

Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng
13.000 X

5
Nâng cấp, xây dựng trường tiểu học thị trấn Lịch Hội Thượng A, thị trấn 

Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng
14.900 X

6
Nâng cấp, xây dựng trường THCS Thạnh Thới An, xã Thạnh Thới An, 

huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng
8.555 X

7

Đầu tư mua sắm thiết bị dạy học phục vụ chương trình đổi mới sách giáo 

khoa giáo dục phổ thông giai đoạn 2022-2025 cho khối lớp 4, lớp 8, huyện 

Trần Đề

7.823 X

8

Đầu tư mua sắm thiết bị dạy học phục vụ chương trình đổi mới sách giáo 

khoa giáo dục phổ thông giai đoạn 2022-2025 cho khối lớp 5, lớp 9, huyện 

Trần Đề

10.000 X

9
Đường bê tông nhà ông Phong đến 934B Tài công qua Prệc Đôn qua Bưng 

Cà Pốt đến cầu phụ nữ (giai đoạn 4)
14.214 X

10
Đường bê tông Bưng Sa - Tắc Bướm, xã Viên An, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc 

Trăng
995 X

VIII BAN QLDA ĐTXD KHU VỰC CÙ LAO DUNG 11.000 1 0

PHỤ LỤC 01: CHI TIẾT DỰ ÁN HOÀN THÀNH CHƯA TRÌNH PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN

(Kèm theo Công văn số:             /STC-ĐT ngày         tháng 4 năm 2026 của Sở Tài chính thành phố Cần Thơ)

Ghi chú

ĐVT: Triệu đồng

S

T

T

DANH MỤC DỰ ÁN
TỔNG 

MỨC ĐẦU TƯ

THỜI GIAN TRÌNH 

THẨM TRA
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1
Đường huyện 11 đấu nối nút giao cầu Đại Ngãi 1, huyện Cù Lao Dung, tỉnh 

Sóc Trăng
11.000 X

Đang chờ văn bản chấp 

thuận nghiệm thu

IX BAN QLDA ĐTXD KHU VỰC BÌNH THỦY 227.999 1 1

1 Nâng cấp, mở rộng đường Huỳnh Phan Hộ, quận Bình Thủy. 139.610 X
Đang xin chủ trương cắt 

giảm hạng mục

2 Trường trung học cơ sở Trà Nóc 88.389 X

X BAN QLDA ĐTXD KHU VỰC CỜ ĐỎ 18.511 2 0

1 Thảm nhựa mặt đường, lát gạch vỉa hè khu DCVL Ba Đá 7.550 X

2 Cầu số 4 10.961 X

XI BAN QLDA ĐTXD KHU VỰC VĨNH THẠNH 117.358 2 0

1 Đường Nam Đòn Dong (đoạn từ kênh F-kênh H) 57.682 X

2
Nâng cấp mở rộng Đường kênh C1 (phía C giáp B) thị trấn Thạnh An - xã 

Thạnh Lợi
59.676 X

XII BAN QLDA ĐTXD KHU VỰC NINH KIỀU 27.147 0 5

1 Cải tạo, nâng cấp hẻm đường dẫn vào Chung cư C Mậu Thân, p.An Hòa 525 X

Phòng Kinh tế hạ tầng 

(cũ) chưa bàn giao đủ hồ 

sơ

2
Cải tạo, nâng cấp Hẻm T82, Khu TT Công an, Phường An Hòa và Hẻm 

694/47 Khu vực 4, phường An Bình
5.340 X

Phòng Kinh tế hạ tầng 

(cũ) chưa bàn giao đủ hồ 

sơ

3 Cải tạo & xây mới hệ thống thoát nước 1 số tuyến đường thuộc Q.NK 3.438 X

Phòng Kinh tế hạ tầng 

(cũ) chưa bàn giao đủ hồ 

sơ

4 Đầu tư thí điểm hệ thống đèn Led chiếu sáng thay thế đèn cao áp 9.530 X

Phòng Kinh tế hạ tầng 

(cũ) chưa bàn giao đủ hồ 

sơ

5
Đầu tư hệ thống đèn led chiếu sáng thay thế đèn cao áp tại một số tuyến 

đường trên địa bàn quận Ninh Kiều
8.314 X

Phòng Kinh tế hạ tầng 

(cũ) chưa bàn giao đủ hồ 

sơ

XIII BAN QLDA ĐTXD KHU VỰC PHONG ĐIỀN 171.662 0 1

1 Khu tái định cư Phong Điền 171.662 X
Đang chờ văn bản chấp 

thuận nghiệm thu

XIV Ban QLDA ĐTXD khu vực Thới Lai 142.321 7 4

1 Nâng cấp mở rộng trường tiểu học Đông Bình 3 14.989 X
Đang chờ văn bản chấp 

thuận nghiệm thu

2 Tuyến cầu, đường Rạch Tra (bên phải) 13.630 X

3 07 Trụ sở Công an xã thuộc huyện Thới Lai 25.411 X

4
Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Khu xử lý chất thải rắn tại huyện thới Lai giai 

đoạn 1
60.142 X

Có tranh chấp ở giai đoạn 

BTGPMB

5
Xây dựng 03 nhà văn hóa ấp Thới Thuận A - ấp Thới Thuận B - ấp Thới 

Phước 2 xã Tân Thạnh
1.730 X

Chưa quyết toán phần 

BTGPMB

6
BT, HT và TĐC công trình nhà thông tin ấp VH ấp Đông Phước xã Đông 

Bình
73 X

Chưa quyết toán phần 

BTGPMB

7 Xây dựng 02 nhà văn hóa ấp Thới Hiệp B - ấp Thới Hòa B xã Xuân Thắng 950 X
Có tranh chấp ở giai đoạn 

BTGPMB
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8 BTTH Trụ sở công an xã Đông Thuận 3.000 X
Chưa quyết toán phần 

BTGPMB

9 XD nhà văn hóa xã Trường Thành 2.964 X
Chưa quyết toán phần 

BTGPMB

10 Vĩa hè tuyến Định Môn đoạn KH8 đến ngã ba Trà An 2.372 X

11 Tuyến đường bê tông kênh Lầu Cây Mít – KH7 (bên phải) 17.059 X

XV BAN QLDA ĐTXD KHU VỰC CÁI RĂNG 301.735 2 2

1 Khu tái định cư Cái Răng 239.336 X

Đang xin chủ trương 

quyết toán chi phí 

BTGPMB

2
Nâng cấp, mở rộng Tuyến đường lộ hậu Tân Thạnh Tây, quận Cái Răng, 

thành phố Cần Thơ
33.933 X

Đang xin chủ trương 

quyết toán chi phí 

BTGPMB

3 Nâng cấp, mở rộng đoạn từ nhà văn hóa khu vực Phú Khánh đến cầu Xẻo Lá 13.968 X

4 Nâng cấp nhánh phải tuyến đường số 1A - Khu Công nghiệp Hưng phú 1 14.498 X

XVI BAN QLDA ĐTXD KHU VỰC THỐT NỐT 74.688 2 1

1 Trường Mẫu giáo Thạnh Hoà 31.926 X
Đã gửi hồ sơ quyết toán, 

còn bổ sung hồ sơ

2 Trường Trung học cơ sở Tân Hưng 39.686 X
Đã gửi hồ sơ quyết toán, 

còn bổ sung hồ sơ

3
Nâng câp, mở rộng tuyến Rạch Ranh - nhà ông Tha; Tuyến cầu Hưng Long - 

Sông Hậu thuộc phường Thuận Hưng
3.076 X

XVII BAN QLDA ĐTXD KHU VỰC Ô MÔN 28.203 7 0

1 Nâng cấp, mở rộng tuyến nhánh đường Lê Lợi 1.044 X
Đang chờ văn bản chấp 

thuận nghiệm thu

2 Lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng tuyến đê báo Tắc Ông Thục 1.086 X
Đang chờ văn bản chấp 

thuận nghiệm thu

3
Nâng cấp tuyến đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ Cầu quận Đội cũ đến Nghĩa 

Trang Liệt sĩ quận)
1.176 X

Đang chờ văn bản chấp 

thuận nghiệm thu

4 Lắp đặt đèn chiếu sáng các vị trí mất an toàn giao thông trên địa bàn quận 725 X
Đang chờ văn bản chấp 

thuận nghiệm thu

5 Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ Kinh Ống đến Mười Đông 13.872 X
Đang chờ văn bản chấp 

thuận nghiệm thu

6 Xây dựng cầu Ba Se 9.714 X
Đang chờ văn bản chấp 

thuận nghiệm thu

7 Nâng cấp tuyến từ Cầu Thủy lợi đến giáp đường Bệnh Viện Lao 586 X
Đang chờ văn bản chấp 

thuận nghiệm thu

XVIII
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO 

THÔNG VÀ NÔNG NGHIỆP TPCT
2.166.024 1 4

1
Kè sông Cần Thơ (đoạn bến Ninh Kiều - cầu Cái Sơn thuộc quận Ninh Kiều 

và đoạn cầu Quang Trung - cầu Cái Răng thuộc quận Cái Răng)
1.554.509 X

Đang điều chỉnh giảm quy 

mô, tổng mức đầu tư dự án

2 Trường Chính trị thành phố Cần Thơ 170.482 X

3

Đường Giao thông nông thôn gắn với cứu hộ, cứu nạn và an ninh quốc 

phòng của các xã nông thôn mới trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc 

Trăng

113.247 X

4 San lấp mặt bằng khu văn hóa tín ngưỡng giai đoạn 2 7.808 X

5

Đầu tư xây dựng công trình Hệ thống ngăn mặn, ổn định sản xuất khu vực bờ 

tả sông Saintard (tiểu dự án Ngăn mặn phục vụ sản xuất khu bờ tả sông 

Saintard tỉnh Sóc Trăng thuộc dự án quản lý thủy lợi phục vụ sản xuất nông 

thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long), tỉnh Sóc Trăng

319.978 X
Còn quyết toán chi phí 

GPMB

XIX
BAN QUẢN LÝ KHU NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 

CAO HẬU GIANG
228.995 1 0

1
Đầu tư xây dựng Cầu số 1, đường  số 5 và đường số 1 thuộc Khu nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang
228.995 X

XX BAN ODA 2.130.013 0 1



4

CHẬM 

TRÌNH 

PHÊ 

DUYỆT 

DƯỚI 24 

THÁNG

CHẬM 

TRÌNH 

PHÊ 

DUYỆT 

TRÊN 24 

THÁNG

1 2 3 4 5 6

Ghi chú

S

T

T

DANH MỤC DỰ ÁN
TỔNG 

MỨC ĐẦU TƯ

THỜI GIAN TRÌNH 

THẨM TRA

1
Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long- Tiểu dự án thành phố Cần 

Thơ
2.130.013 X

Đang thu hồi tạm ứng. 

Giá trị quyết toán vượt 

tổng mức đầu tư

XXI BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ THÀNH PHỐ 291.769 3 5

1
Kho vũ khí đạn Bộ CHQS tỉnh Sóc

Trăng
113.830 X

Đang Kiểm toán độc lập 

theo chỉ đạo UBND tỉnh 

Sóc Trăng

2 Trường Quân sự tỉnh Sóc Trăng 14.990 X

Đang Kiểm toán độc lập 

theo chỉ đạo UBND tỉnh 

Sóc Trăng

3 Cải tạo, nâng cấp ban CHQS huyện Kế Sách tỉnh Sóc Trăng 1.070 X

Đang Kiểm toán độc lập 

theo chỉ đạo UBND tỉnh 

Sóc Trăng

4
Cái tạo, nâng cấp Ban CHQS xã Vĩnh Châu, huyện Trần Đề, huyện Kế Sách, 

huyện Long Phú và TP Sóc Trăng
11.000 X

Đang Kiểm toán độc lập 

theo chỉ đạo UBND tỉnh 

Sóc Trăng

5 Cải tạo, nâng cấp Ban CHQS thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng 14.200 X

Đang Kiểm toán độc lập 

theo chỉ đạo UBND tỉnh 

Sóc Trăng

6 Cải tạo, nâng cấp Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng 12.479 X

Đang Kiểm toán độc lập 

theo chỉ đạo UBND tỉnh 

Sóc Trăng

7 Cải tạo, nâng cấp Ban CHQS huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng 14.200 X

8 Đầu tư xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Sóc Trăng 110.000 X

XXII CÔNG AN THÀNH PHỐ 337.921 1 0

1
Xây dựng Trụ sở làm việc, nhà ở doanh trại của Công an xã, thị trấn trên địa 

bàn tỉnh Sóc Trăng
337.921 X Đang xin điều chỉnh dự án

XXIII SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 8.991 1 0

1 Trường Dạy trẻ khuyết tật 8.991 X
Đang chờ văn bản chấp 

thuận nghiệm thu

XXIV SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 29.976 1 0

1 Sàn giao dịch công nghệ 29.976 X

Đã có văn bản chấp thuận 

nghiệp thu, đang tổng hợp 

hồ sơ trình quyết toán

XXV SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 416.743 0 1

1 Kè chống sạt lở sông Ô Môn (Dự án này trước đây là của Sở NN và PTNT) 416.743 X

Tổng hợp chi phí 

BTGPMB để quyết toán 

dự án hoàn thành

XXVI
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP CẦN 

THƠ
6.042 0 1

1
Di dời cơ sở tôn giáo Hội thánh tin lành Đông Phú tại KCN Sông Hậu (Chi 

phí giải phóng mặt bằng)
6.042 X

Dự án BTGPMB (không 

có cấu phần xây dựng)

XXVII SỞ Y TẾ TPCT 1.521.248 1 8

1 Xây dựng và mở rộng Cao Đẳng Y Tế 61.019                 X

2 Mua sắm Trang thiết bị bệnh viện Nhi đồng TPCT 285.656               X

3 Mua sắm trang thiết bị bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ 71.065                 X

4
Nâng cấp, sữa chữa Bệnh viện Tâm Thần (cơ sỡ cũ) thành cơ sở 2 Bệnh viện 

Mắt – Răng hàm mặt TPCT
                 14.925 X

5 Bệnh viện Đa khoa TPCT (500 giường)                850.485 X

6 Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Cần Thơ (quy mô 200 giường)                215.375 X

7
Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm Chẩn đoán Y khoa thành Khu khám và điều 

trị ung bướu - Bệnh viện Ung bướu TPCT
                   1.104 X

8
Cải tạo, sửa chữa BV Nhi đồng TPCT thành BV Tim mạch TPCT và mua 

sắm trang thiết bị
                 20.998 X

9 Nâng cấp, sửa chữa Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Cần Thơ                       621 X

XXVIII CHI CỤC THỦY LỢI 264.104 0 4
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CHẬM 

TRÌNH 

PHÊ 

DUYỆT 

DƯỚI 24 

THÁNG

CHẬM 

TRÌNH 

PHÊ 

DUYỆT 

TRÊN 24 

THÁNG

1 2 3 4 5 6

Ghi chú

S

T

T

DANH MỤC DỰ ÁN
TỔNG 

MỨC ĐẦU TƯ

THỜI GIAN TRÌNH 

THẨM TRA

1
Dự án: Kè chống sạt lở sông Ô Môn - khu vực Thới An, quận Ô Môn (phía 

bờ phải)
                 46.172 X

2
Kè chống sạt lở sông Ô Môn – khu vực Thới An, quận Ô Môn (phía bờ phải) 

– (đoạn từ Rạch Vàm đến bến đò Tầm Vu)
               116.983 X

3
Kè chống sạt lở sông Bình Thủy, phường An Thới (đoạn từ cầu Rạch Dứa 

đến chùa Ông), quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ
                 81.066 X

4 Hệ thống thủy lợi tạo nguồn Bắc Cái Sắn (Cần Thơ - An Giang)                  19.883 X

Tổng hợp chi phí 

BTGPMB để quyết toán 

dự án hoàn thành
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